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	BỘ NỘI VỤ


Số:          /TTr-BNV
(Dự thảo ngày 22/10)

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng       năm 2025


TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh, chức vụ
công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc cơ quan hành chính nhà nước

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện Luật Cán bộ, công chức năm 2025, Luật Viên chức năm 2025, Quyết định số 1575/QĐ-TTg[footnoteRef:1] và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình tại Công văn số 4117/VPCP-TCCV[footnoteRef:2], Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh, chức vụ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc cơ quan hành chính nhà nước (sau đây viết tắt là dự thảo Nghị định) để thay thế Nghị định số 29/2024/NĐ-CP[footnoteRef:3] theo trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 trình Chính phủ như sau: [1:  Quyết định số 1575/QĐ-TTg ngày 22/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cán bộ, công chức năm 2025.]  [2:  Công văn số 4117/VPCP-TCCV ngày 13/5/2025 của Văn phòng Chính phủ về việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong việc xây dựng, ban hành các nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ.]  [3:  Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước] 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
1. Căn cứ chính trị
a) Nghị quyết số 26-NQ/TW[footnoteRef:4], trong đó yêu cầu: “Có cơ chế phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội và triển vọng phát triển vào vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả vượt cấp, nhất là cán bộ trẻ”.  [4:  Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.] 

b) Nghị quyết số 18-NQ/TW[footnoteRef:5], trong đó xác định: Xây dựng, hoàn thiện và thực hiện cơ chế cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch, dân chủ trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và tuyển dụng công chức, viên chức để thu hút người thực sự có đức, có tài vào làm việc trong các tổ chức của hệ thống chính trị. Tiến hành sơ kết, tổng kết và đổi mới việc thi tuyển, bổ nhiệm, sử dụng, đánh giá và thực hiện chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách tiền lương. Thực hiện nghiêm chế độ miễn nhiệm, bãi nhiệm, từ chức, cho thôi việc hoặc thay thế kịp thời những người kém năng lực, phẩm chất đạo đức, không đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của chức danh, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. [5:  Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.] 

c) Kết luận số 121-KL/TW[footnoteRef:6] quy định: “Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan, đơn vị, tổ chức theo nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, có số lượng phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Khẩn trương ban hành cơ chế hữu hiệu lựa chọn, bố trí đúng cán bộ tốt, thực sự có đức, có tài, có khát vọng cống hiến, thực sự vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị…”. [6:  Kết luận số 121-KL/TW ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW.] 

d) Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thống nhất về phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập cấp xã và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; 
đ) Kết luận số 130-KL/TW ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh và cấp cơ sở, không tổ chức cấp huyện). 
e) Quy định số 350-QĐ/TW[footnoteRef:7], trong đó quy định: Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị đối với Phó trưởng phòng (tương đương) trở lên của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cấp xã, cấp tỉnh và thuộc ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương (đương chức hoặc quy hoạch); Đào tạo cao cấp lý luận chính trị đối với Trưởng phòng (tương đương) cấp xã trở lên (đương chức); trưởng phòng (tương đương) cấp tỉnh trở lên; trưởng phòng (tương đương) trở lên thuộc ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương (đương chức hoặc quy hoạch). [7:  Quy định số 350-QĐ/TW ngày 29/8/2025 của Ban Bí thư quy định về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị.] 

[bookmark: dieu_1][bookmark: dieu_2][bookmark: dieu_3][bookmark: dieu_4][bookmark: dieu_5][bookmark: dieu_6]g) Quy định số 365-QĐ/TW[footnoteRef:8], trong đó quy định tiêu chuẩn về chính trị, tư tưởng; phẩm chất đạo đức, lối sống và ý thức tổ chức kỷ luật; trình độ, năng lực; uy tín và khả năng quy tụ, đoàn kết; kết quả công tác và sức khoẻ, độ tuổi và kinh nghiệm; quy định khung tiêu chuẩn chức danh đối với từng chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. [8:  Quy định số 365-QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.] 

h) Quy định số 366-QĐ/TW[footnoteRef:9], trong đó có mục tiêu: “Xây dựng tiêu chí để đánh giá tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ làm căn cứ để bổ nhiệm, quy hoạch, sử dụng, đãi ngộ, khen thưởng, sàng lọc, thay thế, kỷ luật, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, năng lực hạn chế, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, sáng tạo phục vụ người dân, doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới”. [9:  Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.] 

i) Quy định số 368-QĐ/TW[footnoteRef:10], trong đó bỏ cấp Tổng cục trưởng và tương đương; các chức danh Cục trưởng phân loại thành 2 loại 1: Cục trưởng loại 1 và cục trưởng loại 2; (iii) Bổ sung các chức danh mới: cấp trưởng cơ quan khu vực thuộc cục thuộc bộ; cấp trưởng phòng thuộc Cục loại 1 thuộc bộ; trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân xã, phường, đặc khu, … Thay đổi cách xếp bậc đối với nhiều chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp. [10:  Quy định số 368-QĐ/TW ngày 08/9/2025 của Bộ Chính trị quy định về Danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị.] 

k) Quy định số 377-QĐ/TW[footnoteRef:11], trong đó có quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức vụ cao hơn. [11:  Quy định số 377-QĐ/TW ngày 08/10/2025 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ.] 

2. Căn cứ pháp lý
a) Luật Cán bộ, công chức năm 2025: Khoản 2 Điều 20 và Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ[footnoteRef:12] về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định tiếp nhận một số đối tượng vào làm công chức để bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý. Các trường hợp này cần có hướng dẫn về các tiêu chuẩn liên quan, tạo điều kiện thực hiện quy định bổ nhiệm. [12:  Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.] 

b) Luật Viên chức năm 2025: Khoản 2 Điều 19 quy định người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm viên chức quản lý, ngoài đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều này, còn phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm theo quy định, trừ trường hợp thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền; khoản 2 Điều 22 quy định về vị trí việc làm quản lý tại đơn vị sự nghiệp công lập; Điều 29 về bổ nhiệm, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ…
c) Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 quy định đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức thành 02 cấp, gồm có tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh.
d) Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025: Chính phủ ban hành Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn, trong đó có: “Trường hợp cấp bách để giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tiễn” (điểm b khoản 1 Điều 50); “Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ tự mình hoặc theo đề nghị của cơ quan chủ trì soạn thảo quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ” (điểm c khoản 2 Điều 50); 
đ) Nghị quyết số 206/2025/QH15[footnoteRef:13] quy định Chính phủ “Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn để quy định vấn đề mới, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế quy định hiện hành theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật” (điểm b khoản 1 Điều 4).  [13:  Nghị quyết số 206/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.] 

e) Nghị định số 150/2025/NĐ-CP[footnoteRef:14], trong đó có nội dung thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn và người đứng đầu cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn và người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. [14:  Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.] 

g) Nghị định số 170/2025/NĐ-CP[footnoteRef:15] về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định tiếp nhận một số đối tượng vào làm công chức để bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý. [15:  Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.] 

3. Cơ sở thực tiễn
Nghị định số 29/2024/NĐ-CP được Chính phủ ban hành đã tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng và chuẩn hóa tiêu chuẩn đối với các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước, bảo đảm công tác bổ nhiệm các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đi vào nề nếp, ổn định, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý, xây dựng nền hành chính trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ Nhân dân.
Thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp, xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, trong thời gian vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành các quy định mới về công tác cán bộ, trong đó có danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị và khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nên một số chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý quy định tại Nghị định số 29/2024/NĐ-CP không còn phù hợp. Do đó, để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi nhiệm vụ của đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới thì việc xây dựng, trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh, chức vụ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc cơ quan hành chính nhà nước thay thế Nghị định số 29/2024/NĐ-CP theo trình tự, thủ tục rút gọn là cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Mục tiêu 
Việc ban hành Nghị định bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý, thống nhất, đồng bộ với các quy định của Đảng, của Quốc hội về công tác cán bộ và cơ cấu, tổ chức bộ máy các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền địa phương 02 cấp.
2. Quan điểm xây dựng Nghị định 
Một là, thể chế hóa đầy đủ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về công tác cán bộ, tổ chức bộ máy để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ.
Hai là, rà soát đầy đủ để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tổ chức thực hiện. 
Ba là, kế thừa các quy định hiện hành, bảo đảm việc triển khai thực hiện Nghị định có hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ với các quy định có liên quan.
 III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Thực hiện nhiệm vụ được phân công, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 9531/BNV-CCVC ngày 20/10/2025 mời các ban, bộ, ngành liên quan họp, trao đổi cho ý kiến vào dự thảo Nghị định.
2. Ngày 22/10/2025, Bộ Nội vụ đã có Công văn số       /BNV-CCVC gửi lấy ý kiến của các ban, bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về hồ sơ dự thảo Nghị định.
3. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các ban, bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Nội vụ hoàn thiện dự thảo Nghị định gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.
4. Căn cứ ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số    BCTĐ-BTP ngày    /    /2025.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Bố cục
[bookmark: _Hlk197086514][bookmark: _Hlk197071290][bookmark: dieu_10]Dự thảo Nghị định gồm 5 Chương, 32 Điều, trong đó: Phạm vi điều chỉnh (Điều 1); Đối tượng áp dụng trong các tổ chức hành chính (Điều 2); Đối tượng áp dụng trong các đơn vị sự nghiệp công lập (Điều 3); Nguyên tắc thực hiện (Điều 4); Về chính trị, tư tưởng (Điều 5); Về phẩm chất đạo đức, lối sống và ý thức tổ chức kỷ luật (Điều 6); Về trình độ, năng lực (Điều 7); Về uy tín và khả năng quy tụ, đoàn kết (Điều 8); Về thành tích, kết quả công tác (Điều 9); Về sức khỏe, độ tuổi, kinh nghiệm công tác (Điều 10); Một số trường hợp đặc thù áp dụng tiêu chuẩn chức danh, chức vụ khi bổ nhiệm (Điều 11); Thứ trưởng (Điều 12); Vụ trưởng và tương đương (Điều 13); Phó Vụ trưởng và tương đương (Điều 14); Trưởng phòng và tương đương thuộc Bộ (Điều 15); Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Bộ (Điều 16); Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục thuộc Cục (Điều 17); Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục thuộc Cục (Điều 18); Giám đốc Sở và tương đương (Điều 19); Phó Giám đốc sở và tương đương (Điều 20); Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở (Điều 21); Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở (Điều 22); Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục thuộc Sở (Điều 23); Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục thuộc Sở (Điều 24); Trưởng phòng và tương đương cấp xã (Điều 25); Phó Trưởng phòng và tương đương cấp xã (Điều 26);  Tiêu chuẩn người đứng đầu các cơ quan thuộc Chính phủ, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Điều 27); Tiêu chuẩn cấp phó của người đứng đầu các cơ quan thuộc Chính phủ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các chức danh, chức vụ viên chức quản lý thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Điều 28); Tiêu chuẩn chức danh, chức vụ viên chức quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thuộc Sở, thuộc Chi cục thuộc Sở và thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã (Điều 29); Tổ chức thực hiện (Điều 30); Điều khoản chuyển tiếp (Điều 31); Điều khoản thi hành (Điều 32).               
2. Tên gọi của Nghị định:
Tên gọi của Nghị định là Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh, chức vụ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc cơ quan hành chính nhà nước để ngắn gọn, dễ trích dẫn (bao gồm cả đơn vị sự nghiệp thuộc Chính phủ, thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ….).
3. Phạm vi điều chỉnh (Điều 1): (1) Nghị định này quy định về tiêu chuẩn chức danh, chức vụ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc các cơ quan hành chính nhà nước; (2) Nghị định này được áp dụng đối với bộ máy hành chính giúp việc và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các cơ quan của Quốc hội, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Kiểm toán Nhà nước; (3) Các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc cơ quan hành chính nhà nước được thành lập theo quy định của pháp luật; (4) Tiêu chuẩn chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và tổ chức cơ yếu thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
4. Đối tượng áp dụng trong các tổ chức hành chính (Điều 2). Căn cứ danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo tại Quy định số 368-QĐ/TW, trên cơ sở hệ số phụ cấp chức vụ, cấp quản lý … dự thảo Nghị định quy định nhóm các đối tượng điều áp dụng như sau: 
a) Đối với tổ chức hành chính thuộc Bộ: (1) Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi chung là Thứ trưởng); (2) Vụ trưởng, Cục trưởng, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra và tương đương (sau đây gọi chung là Vụ trưởng và tương đương); (3) Phó Vụ trưởng, Phó Cục trưởng, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Phó Chánh Thanh tra và tương đương (sau đây gọi chung là Phó Vụ trưởng và tương đương); (4) Trưởng phòng thuộc Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Chánh Văn phòng, Chi Cục trưởng, Trưởng cơ quan khu vực thuộc Cục và tương đương (sau đây gọi chung là cấp Trưởng phòng và tương đương thuộc Bộ); (5) Phó Trưởng phòng thuộc Vụ, Cục, Văn phòng Bộ; Phó Chánh Văn phòng, Phó Chi Cục trưởng; Phó Trưởng cơ quan khu vực thuộc Cục và tương đương (sau đây gọi chung là Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Bộ); (6) Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục, thuộc cơ quan khu vực thuộc Cục; (7) Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục, thuộc cơ quan khu vực thuộc Cục.
Trong nhóm chức danh, chức vụ cấp Bộ bỏ chức danh lãnh đạo, quản lý của Tổng cục; các tiêu chuẩn chức danh của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo Kế hoạch số 141/KH-BCĐTKNQ18[footnoteRef:16] và các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Bỏ tiêu chuẩn các chức danh Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Bộ; Chánh Thanh tra Sở, Phó Chánh thanh tra Sở theo quy định của Luật Thanh tra năm 2025. Đồng thời, bổ sung chức danh, chức vụ Trưởng, Phó Trưởng cơ quan khu vực thuộc Cục thuộc Bộ. [16:  Kế hoạch số 141/KH-BCĐTKNQ18 ngày 06/12/2024 của Ban Chỉ đạo về tổng kết Nghị quyết số 18/NQ-TW Kế hoạch định hướng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ.] 

b) Đối với tổ chức hành chính cấp Sở và tương đương: (1) Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh và tương đương (sau đây gọi chung là Giám đốc Sở và tương đương); (2) Phó Giám đốc Sở, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh và tương đương (sau đây gọi chung là Phó Giám đốc Sở và tương đương); (3) Chi cục trưởng, Trưởng Ban, Trưởng phòng thuộc Sở, Trưởng phòng thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Trưởng phòng thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chánh Văn phòng Sở và tương đương (sau đây gọi chung là Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở); (4) Phó Chi cục trưởng, Phó Trưởng Ban, Phó Trưởng phòng thuộc Sở, Phó Trưởng phòng thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Phó Trưởng phòng thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phó Chánh Văn phòng Sở và tương đương (sau đây gọi chung là Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở); (5) Trưởng phòng thuộc Chi cục, Ban thuộc Sở và tương đương (sau đây gọi chung là Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục thuộc Sở); (6) Phó Trưởng phòng thuộc Chi cục, Ban thuộc Sở và tương đương (sau đây gọi chung là Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục thuộc Sở).
c) Bổ sung chức danh, chức vụ thuộc tổ chức hành chính cấp xã: (1) Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã (sau đây gọi chung là Trưởng phòng và tương đương cấp xã); (2) Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Phó Trưởng phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã (sau đây gọi chung là Phó Trưởng phòng và tương đương cấp xã).
5. Bổ sung đối tượng áp dụng trong các đơn vị sự nghiệp công lập (Điều 3). Căn cứ danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo tại Quy định số 368-QĐ/TW, trên cơ sở hệ số phụ cấp chức vụ, cấp quản lý … dự thảo Nghị định quy định nhóm các đối tượng điều áp dụng như sau: (1)  Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan thuộc Chính phủ; (2) Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan thuộc Chính phủ; (3) Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; (4)  Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ; (5) Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; (6) Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; (7) Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Chi cục thuộc Sở; (8) Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã.
6. Bổ sung quy định về nguyên tắc thực hiện (Điều 4): Dự thảo quy định 4 nguyên tắc gồm: (1) Bảo đảm thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể quyết định; phát huy đầy đủ trách nhiệm cá nhân, trước hết là người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý công chức, viên chức (2) Tiêu chuẩn đối với từng chức danh, chức vụ được sắp xếp theo nguyên tắc cấp trưởng, cấp trên trực tiếp cao hơn cấp phó, cấp dưới trực tiếp. Chức danh, chức vụ tương đương được xác định theo cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật; (3) Trường hợp được bổ nhiệm giữ chức danh, chức vụ cao hơn phải có thời gian giữ chức danh, chức vụ đang đảm nhiệm hoặc chức danh, chức vụ tương đương ít nhất là 1 năm (12 tháng); trường hợp đặc biệt, chưa bảo đảm thời gian giữ chức vụ hoặc giữ chức danh, chức vụ tương đương thì cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình; (4) Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của các chức danh, chức vụ viên chức quản lý được cơ quan phân cấp quản lý cán bộ quy định cụ thể căn cứ quy định của pháp luật chuyên ngành, bảo đảm tương quan với tiêu chuẩn chức danh, chức vụ công chức lãnh đạo, quản lý tương đương. 
7. Về tiêu chuẩn chung đối với chức danh, chức vụ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý như về chính trị, tư tưởng (Điều 5): về phẩm chất đạo đức, lối sống và ý thức tổ chức kỷ luật; trình độ, năng lực; uy tín và khả năng quy tụ, đoàn kết; thành tích, kết quả công tác; sức khỏe, độ tuổi, kinh nghiệm công tác; một số trường hợp đặc thù áp dụng tiêu chuẩn chức danh, chức vụ khi bổ nhiệm được cụ thể hóa như tại quy định của Quy định số 350-QĐ/TW. Trong đó có:
[bookmark: _Hlk209701735][bookmark: _Hlk209701755]a) Về trình độ lý luận chính trị, dự thảo quy định 3 trường hợp cụ thể như: (1) Tốt nghiệp cử nhân chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc được xác nhận tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền áp dụng đối với các chức danh, chức vụ như: Thứ trưởng, Vụ trưởng và tương đương, Phó Vụ trưởng và tương đương, Giám đốc Sở và tương đương, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan thuộc Chính phủ; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan thuộc Chính phủ; Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ; người đứng đầu của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; (2) Tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị trở lên hoặc trung cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc được xác nhận tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền áp dụng đối với các chức danh, chức vụ như: Trưởng phòng và tương đương thuộc Bộ; Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Bộ; Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục, thuộc cơ quan khu vực thuộc Cục; Phó Giám đốc Sở và tương đương); Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở; Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở); Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục thuộc Sở) …(3) Đồng thời, không yêu cầu trình độ lý luận chính trị đối với chức danh, chức vụ như: Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục, thuộc cơ quan khu vực thuộc Cục; Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục thuộc Sở; Phó Trưởng phòng và tương đương cấp xã.
b) Về trình độ quản lý nhà nước: Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2025, Luật Viên chức năm 2025, dự thảo không quy định về tiêu chuẩn có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, hạng chức danh nghề nghiệp đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý, dự thảo quy định mang tính nguyên tắc như: Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ nghiệp vụ, trình độ khoa học, công nghệ, tin học, ngoại ngữ phù hợp với vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý theo quy định của cấp có thẩm quyền.
[bookmark: _Hlk209703095][bookmark: _Hlk209703107][bookmark: _Hlk209886060]c) Một số trường hợp đặc thù áp dụng tiêu chuẩn chức danh, chức vụ khi bổ nhiệm trên cơ sở Quy định số 365-QĐ/TW, cụ thể là: (1) Trường hợp được điều động, luân chuyển từ nơi khác đến thì không nhất thiết phải bảo đảm tiêu chuẩn quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định này; (2) Trường hợp người giữ chức danh, chức vụ quy định tại điểm a, khoản 1, a khoản 2 Điều 2 Nghị định này được bổ nhiệm giữ chức danh, chức vụ tương đương hoặc kiêm nhiệm chức danh, chức vụ khác thì không nhất thiết phải bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn của chức danh, chức vụ tương đương hoặc tiêu chuẩn chức vụ kiêm nhiệm; (3) Trường hợp được điều động, tiếp nhận, bổ nhiệm từ các cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức khác trong hệ thống chính trị thì không nhất thiết phải bảo đảm tiêu chuẩn quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 7 Nghị định này nhưng phải hoàn thiện tiêu chuẩn trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có quyết định bổ nhiệm; (4) Khi xem xét, bổ nhiệm chức danh, chức vụ mới chưa có trong Nghị định này thì áp dụng tiêu chuẩn chung và vận dụng tiêu chuẩn chức danh, chức vụ tương đương có vị trí, tính chất tương đồng; (5) Trường hợp bổ nhiệm lần đầu tiên vào các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp thì không nhất thiết phải bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn về thành tích lãnh đạo, quản lý và đảm nhiệm chức danh, chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp dưới; (6) Các trường hợp đặc biệt khác do cấp có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức xem xét, quyết định.
8. Tiêu chuẩn cụ thể của chức danh, chức vụ công chức lãnh đạo, quản lý (từ Điều 12 đến Điều 26)
Trên cơ sở Quy định số 365-QĐ/TW, dự thảo không quy định cụ thể tiêu chuẩn của chức danh Thứ trưởng mà để thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền (diện Ban Bí thư quản lý). Về tiêu chuẩn các chức danh còn lại trong cơ quan hành chính nhà nước được sắp xếp theo nguyên tắc cấp trưởng, cấp trên trực tiếp cao hơn cấp phó, cấp dưới trực tiếp. Tiêu chuẩn của chức danh, chức vụ công chức lãnh đạo, quản lý cấp xã được chuyển hóa từ tiêu chuẩn của chức danh lãnh đạo, quản lý cấp huyện quy định tại Nghị định số 29/2024/NĐ-CP, có bổ sung thêm các nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cấp xã.
9. Tiêu chuẩn cụ thể của chức danh, chức vụ viên chức quản lý (từ Điều 27 đến Điều 29)
[bookmark: _GoBack]a) Dự thảo không quy định cụ thể tiêu chuẩn của người đứng đầu các cơ quan thuộc Chính phủ, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh mà để thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền (diện Ban Bí thư quản lý).
b) Về tiêu chuẩn cấp phó của người đứng đầu các cơ quan thuộc Chính phủ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các chức danh, chức vụ viên chức quản lý thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định tại Chương II Nghị định này và quy định cụ thể của cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ. 
c) Về tiêu chuẩn chức danh, chức vụ viên chức quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thuộc Sở, thuộc Chi cục thuộc Sở và thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện theo quy định tại Chương II Nghị định này và quy định cụ thể của cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ. 
	10. Về tổ chức thực hiện 
Để phù hợp với phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, dự thảo quy định: (1) Bộ quản lý ngành, lĩnh vực sự nghiệp căn cứ quy định tại Nghị định này ban hành văn bản hướng dẫn để cụ thể hoá các tiêu chuẩn áp dụng đối với các chức danh, chức vụ đối với ngành, lĩnh vực quản lý; (2) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị định này và yêu cầu thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng và ban hành tiêu chuẩn chức danh, chức vụ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền nhưng không được thấp hơn quy định tại Nghị định này; (3) Các chức danh, chức vụ chưa được quy định tại Nghị định này thì cơ quan quản lý hoặc cơ quan sử dụng công chức, viên chức tiếp tục thể chế hóa theo thẩm quyền phân cấp, bảo đảm đúng nguyên tắc, đồng bộ, thống nhất với quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị; (4) Cấp có thẩm quyền quản lý công chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội quyết định việc áp dụng tiêu chuẩn chức danh, chức vụ quy định tại Nghị định này đối với các chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý tương ứng thuộc phạm vi quản lý.
11. Về quy định chuyển tiếp
Để phù hợp với tình hình thực tế và bảo đảm ổn định công tác cán bộ, dự thảo bổ sung quy định chuyển tiếp đối với các trường hợp: (1) Người giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý đã đáp ứng tiêu chuẩn về lý luận chính trị, tiêu chuẩn về quản lý nhà nước theo quy định tại Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý tính đến thời điểm Nghị định này có hiệu lực thì không phải hoàn thiện tiêu chuẩn về lý luận chính trị, tiêu chuẩn về quản lý nhà nước quy định tại Nghị định này; (2) Người giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý đã được bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản lý nhưng chưa đáp ứng tiêu chuẩn về lý luận chính trị, tiêu chuẩn về quản lý nhà nước theo quy định tại Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn chức danh, chức vụ công chức lãnh đạo, quản lý và đang hoàn thiện thì tiếp tục hoàn thiện trong thời hạn 36 tháng đối với tiêu chuẩn về lý luận chính trị, trong thời hạn 24 tháng đối với tiêu chuẩn về quản lý nhà nước tính từ ngày 01/5/2024.
12. Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính: Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ thì dự thảo Nghị định không quy định thủ tục hành chính.
13. Về phân cấp, phân quyền: 
a) Tại khoản 3, khoản 4 Điều 4 quy định: “3.Trường hợp được bổ nhiệm giữ chức danh, chức vụ cao hơn phải có thời gian giữ chức danh, chức vụ đang đảm nhiệm hoặc chức danh, chức vụ tương đương ít nhất là 1 năm (12 tháng); trường hợp đặc biệt, chưa bảo đảm thời gian giữ chức vụ hoặc giữ chức danh, chức vụ tương đương thì cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình”. “4. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của các chức danh, chức vụ viên chức quản lý được cơ quan phân cấp quản lý cán bộ quy định cụ thể căn cứ quy định của pháp luật chuyên ngành, bảo đảm tương quan với tiêu chuẩn chức danh, chức vụ công chức lãnh đạo, quản lý tương đương”.
b) Tại khoản 4 Điều 10, khoản 6 Điều 11 quy định về trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
c) Điều 30 quy định: (1) Bộ quản lý ngành, lĩnh vực sự nghiệp căn cứ quy định tại Nghị định này ban hành văn bản hướng dẫn để cụ thể hoá các tiêu chuẩn áp dụng đối với các chức danh, chức vụ đối với ngành, lĩnh vực quản lý; (2) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị định này và yêu cầu thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng và ban hành tiêu chuẩn chức danh, chức vụ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền nhưng không được thấp hơn quy định tại Nghị định này; (3) Các chức danh, chức vụ chưa được quy định tại Nghị định này thì cơ quan quản lý hoặc cơ quan sử dụng công chức, viên chức tiếp tục thể chế hóa theo thẩm quyền phân cấp, bảo đảm đúng nguyên tắc, đồng bộ, thống nhất với quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị…
14. Dự thảo Nghị định phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm quốc phòng, an ninh; đáp ứng yêu cầu thực tiễn; không có nội dung liên quan tới điều ước quốc tế.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THỰC HIỆN 
1. Nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc triển khai Nghị định được bố trí từ ngân sách nhà nước.
2. Căn cứ ý Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cán bộ, công chức năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1575/QĐ-TTg ngày 22/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ thì thời gian trình Chính phủ ban hành Nghị định trong tháng 11/2025; dự kiến thời điểm có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Riêng đối với tiêu chuẩn viên chức quản lý tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2026 (cùng thời điểm có hiệu lực thi hành của Luật Viên chức năm 2025).
VI. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN 
Bộ Nội vụ đề nghị Chính phủ xem xét, cho ý kiến về toàn bộ nội dung của dự thảo Nghị định.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh, chức vụ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc cơ quan hành chính nhà nước, Bộ Nội vụ trân trọng kính trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
(Tài liệu gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị định; (2) Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp; (3) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; (4) Bảng tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ chức liên quan)./.
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